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Lĩnh vực hiệu chuẩn:  Độ dài 

Field of calibration: Length 

 TT 

No. 

Tên đại lượng đo 

hoặc phương tiện đo  

được hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 
calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và hiệu 
chuẩn (CMC)1 
Calibration and 

Measurement Capability 
(CMC)1 

1. 
Thước cặp 

 Calliper 

Đến/ To 300 mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d= 0,01 mm 

MEB-PP-009-17 

(2022) 

(7,1 + 10,8L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 600 mm 

Giá trị độ chia/ resolution:  

d = 0,01 mm 

(7,1 + 15,9L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 600 mm 

Giá trị độ chia/ resolution:  

d = 0,02 mm 

(12,3 + 11,9L) μm  

[L]: m  

Đến/ To  600 mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 
d= 0,05 mm 

(29,2 + 6,1L) μm  

[L]: m 

2. 
Thước vặn đo ngoài 

Outside Micrometer 

Đến/ To 25 mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 
d= 0,0001 mm 

MEB-PP-008-17 

(2022) 

(0,2 + 16L) μm  

[L]: m  

Đến/ To 50 mm 

Giá trị độ chia/ resolution:  

d = 0,001 mm 

(0,6 + 12,7L) μm  

[L]: m 

(50 ~ 200) mm 

Giá trị độ chia/ resolution:  

d = 0,001 mm 

(0,2 + 20,9L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 200 mm 

Giá trị độ chia/ resolution:    
d = 0,01 mm 

(5,9 + 7,2L) μm  

[L]: m 

3. 
Đồng hồ so 

Indicator 

Đến/ To 100 mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,0005/ 0,001 mm 

MEB-PP-001-17 

(2022) 

(0,8 + 12,5L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 100 mm 

Giá trị độ chia/ resolution:  

d = 0,002 mm 

(1,3 + 9,9L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 100 mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 
d= 0,005 mm 

(3 + 5,5L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 100 mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 
d= 0,01 mm 

(5,8 + 3L) μm  

[L]: m 
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 TT 

No. 

Tên đại lượng đo 

hoặc phương tiện đo  

được hiệu chuẩn 

Measurand/ equipment 
calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và hiệu 
chuẩn (CMC)1 
Calibration and 

Measurement Capability 
(CMC)1 

4. 
Thước đo độ cao 

 Height Gage 

Đến/ To 300mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,005/ 0,01 mm 

MEB-PP-002-17 

(2022) 

(6 + 12,2L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 600mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,005/0,01 mm 

(6 + 17,1L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 600mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,02 mm 

(11,7 + 12,3L) μm  

[L]: m 

5. 
Thước vặn đo trong 

Inside Micrometer 

(5 ~ 50) mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,001 mm 

MEB-PP-004-17 

(2022) 

(0,7 + 15,4L) μm  

[L]: m 

(50 ~ 600) mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,001 mm 

(0,7 + 24,1L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 200 mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,01 mm 

(5,8 + 9,4L) μm  

[L]: m 

(200 ~ 600) mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,01 mm 

(3,5 + 21,1L) μm  

[L]: m 

6. 
Thước đo sâu 

Depth Gage 

Đến/ To 25mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,001 mm 

MEB-PP-003-17 

(2022) 

(0,8 + 8,8L) μm  

[L]: m 

(25 ~ 300) mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,001 mm 

(0,5 + 23,8L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 300mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,01 mm 

(5,9 + 12,3L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 300mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,02 mm 

(11,6 + 7,4L) μm  

[L]: m 

Đến/ To 300mm 

Giá trị độ chia/ resolution: 

d = 0,05 mm 

(28,9 + 3,2L) μm  

[L]: m 
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Ghi chú /Note :  

- MEP-PP-xxx-17 (2022): Quy trình hiệu chuẩn do PTN xây dựng ban hành năm 2022/ Laboratory-

developed methods which issued in 2022; 

(1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức 

tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and 

Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 

95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 

significance digits./. 

 


